
 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV 

Số: 2227/LDA-VT 

V/v thư ngỏ đề nghị báo giá dự toán đơn hàng 
mua sắm vật tư hoá chất trợ chảy, hoá chất các 
loại phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 06 năm 2025 

 

                 

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư. 

 

Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV (Gọi tắt là LDA) đang có nhu 
cầu mua sắm vật tư hoá chất trợ chảy, hoá chất các loại phục vụ sản xuất 6 tháng 
cuối năm 2025. Để có cơ sở lập dự toán đơn hàng phù hợp với giá cả thị trường và 
tình hình thực tế của LDA, kính mời các nhà cung cấp vật tư có đủ điều kiện và năng 
lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cẩu tham gia báo giá. Cụ thể như sau: 

I.Thông tin và yêu cầu về hàng hóa, vật tư:  
1. Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư hoá chất trợ chảy, hoá chất các loại phục vụ 

sản xuất 6 tháng cuối năm 2025. 
2. Danh mục vật tư, hàng hóa, số lượng và quy cách: 
- Tên/chủng loại hàng hóa/quy cách, đặc tính kỹ thuật: Các chủng loại hàng 

hóa, vật tư như danh mục nêu tại Cột 2 Phụ lục 1 kèm theo. 
- Số lượng/khối lượng cung cấp: Khối lượng yêu cầu cung cấp đối với từng 

chủng loại vật tư nêu tại Cột 4 Phụ lục 1 kèm theo. 
3. Yêu cầu về nhà sản xuất (hãng sản xuất), xuất xứ hàng hóa:  
- Hàng hóa, vật tư cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. 

Trong biểu giá chào giá nhà cung cấp phải điền rõ nhà sản xuất vào Cột 4; nguồn 
gốc, xuất xứ của hàng hóa ghi vào Cột 4 Phụ lục 2. 

- Yêu cầu về COA/cam kết chất lượng và xuất xứ hàng hoá: Giấy cam kết chất 
lượng và xuất xứ hàng hoá như quy định tại Cột 6-Phụ lục số 01 – “ Chi tiết thông 
tin, yêu cầu về hàng hóa”.  

5. Thời gian, tiến độ cung cấp:  
- Thời gian cung cấp thực hiện Hợp đồng: 6 tháng cuối năm 2025. 
- Tiến độ cung cấp: Chi tiết tại Cột 5-Phụ lục 01. 
6. Địa điểm giao nhận: Kho của LDA tại nhà máy alumina, thị trấn Lộc Thắng, 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Nhà cung cấp tự xuống hàng và chuyển vào kho 
của LDA).  

Nhà cung cấp tham khảo mẫu báo giá hàng hóa theo phụ lục số 02 của văn bản 
này. 

II. Các yêu cầu và chỉ nhận nộp bảng báo giá: 
1. Yêu cầu bảng báo giá: 
- Nhà cung cấp tham gia báo giá dự toán chuẩn bị 01 bảng báo giá dự toán (báo 

giá bản giấy hoặc bản scan màu), điền đầy đủ các thông tin theo mẫu tại Biểu mẫu 
Phụ lục 2 kèm theo.  

- Hiệu lực bảng báo giá tối thiểu 45 ngày kể từ ngày kể từ ngày báo giá. 
2. Yêu cầu về giấy phép kinh doanh hoá chất: 
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- Đối với mục 3, mục 4 và mục 5 yêu cầu Nhà cung cấp có giấy phép kinh doanh 
hóa chất bảng do Bộ Công Thương cấp (Theo khoản 1, điều 12, nghị định 33/2024/NĐ-
CP ). 

3. Chỉ dẫn nộp bảng báo giá: 
- Địa chỉ nộp, tiếp nhận Bảng báo giá:  
+) Tổ tư vấn lựa chọn NCC vật tư - Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - 

TKV.  
+) Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Tổ 15, Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm Đồng.  
+) Điện thoại: 02633.961.682/ Fax: 02633.961.680. - Ngoài ra nhà cung cấp có 

thể gửi bảng báo giá (bản scan màu) đồng thời qua địa chỉ email: 
vattuktcn@gmail.com.  

- Thời điểm hết hạn tiếp nhận bảng báo giá: 10h00 phút ngày 03 tháng 07 năm 
2025. 

Trân trọng./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc (b/cáo); 
- Trang Web LDA (Đăng tải); 
- Tổ tư vấn LCNCC vật tư; 
- Lưu: VT, PVT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đức Thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 1: 
 

CHI TIẾT THÔNG TIN, YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA 

STT 
Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính kỹ 

thuật 
Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số 
lượng 

Tiến độ cung cấp 
Các yêu 

cầu 
khác 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
Diisopropylamine/ C6H15N/ AR/ Liquid 
AR; 500ml/chai 
Xilong - Trung quốc  hoặc tương đương 

Chai 4,00 
 Đợt 1: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp 

đồng: 4 chai  

Cam kết  
chất lượng 
và xuất xứ 
hàng hoá 

  

2 

Lithium tetraborate + lithium metaborate 
mixed solution/12+22,for X-ray 
fluorescence/ GR/ Solid 
GR; 1000g/chai 
LB-P1222 
Nieka - Canada  
  hoặc tương đương 

Chai 24,00 
 Đợt 1: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp 

đồng: 12 chai 
Đợt 2: 20/09/2025-27/9/2025: 12 chai  

COA   

3 

Lithium tetraborate + lithium metaborate 
mixed solution/66+34,for X-ray 
fluorescence/ GR/ Solid           
GR; 1000g/chai 
XRF Scientific - Úc   hoặc tương đương 

Kg 40,00 
 Đợt 1: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp 

đồng: 20 kg 
Đợt 2: 20/09/2025-27/9/2025: 20 kg  

COA   
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STT 
Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính kỹ 

thuật 
Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số 
lượng 

Tiến độ cung cấp 
Các yêu 

cầu 
khác 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4 

Phenolphthalein/ C20H14O4/ GR/ Solid 
GR; 25g/chai 
Cat No. 1072330025 
Merck 
Đức/Canada/Ấn độ/Úc/Hà Lan/Phần 
Lan/Áo/Anh 
  hoặc tương đương 

Chai 4,00 
 Đợt 1: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp 

đồng: 4 chai  
COA   

5 
Pyrogallic acid/ C6H3(OH)3/ AR/ Solid 
AR; 100g/chai 
Xilong - Trung Quốc  hoặc tương đương 

Chai 4,00 
 Đợt 1: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp 

đồng: 4 chai  

Cam kết  
chất lượng 
và xuất xứ 
hàng hoá 

  

6 

Triethanolamine/ C6H15NO3/ AR/ 
Liquid 
AR; 500ml/chai 
Xilong - Trung Quốc  hoặc tương đương 

Chai 3,00 
 Đợt 1: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp 

đồng: 3 chai  

Cam kết  
chất lượng 
và xuất xứ 
hàng hoá 

  

7 

Triethanolamine/ C6H15NO3/ GR/ 
Liquid 
GR; 1000ml/chai 
Cat No. 1083791000 
Merck 
Đức/Canada/Ấn độ/Úc/Hà Lan/Phần 
Lan/Áo/Anh  hoặc tương đương 

Chai 5,00 
 Đợt 1: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp 

đồng: 3 chai 
Đợt 2: 20/09/2025-27/9/2025: 2 chai  

COA   
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STT 
Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính kỹ 

thuật 
Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số 
lượng 

Tiến độ cung cấp 
Các yêu 

cầu 
khác 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

8 

Dimethyl yellow/ C14H15N3/ GR/ Solid 
GR; 25g/chai 
Code: 73225 
Merck/Sigma 
 Đức/Canada/Ấn độ/Úc/Hà Lan/Phần 
Lan/Áo/Anh 
  hoặc tương đương 
Hoặc hãng Himedia/Ấn độ hoặc tương 
đương 
Code: GRM936-25G 

Chai 1,00 
 Đợt 1: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp 

đồng: 1 chai  
COA   

9 

Hydroxylammonium chloride 
NH2OH.HCl/G.R/ Solid 
GR; 250g/chai 
Merck 
Đức/Canada/Ấn độ/Úc/Hà Lan/Phần 
Lan/Áo/Anh  hoặc tương đương 

Chai 1,00 
 Đợt 1: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp 

đồng: 1 chai  
COA   

10 

Hydroxylammonium chloride/ 
NH2OH.HCl/ AR/ Solid 
AR; 100g/chai  
 Xilong - Trung Quốc  hoặc tương đương 

Chai 6,00 
 Đợt 1: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp 

đồng: 3 chai 
Đợt 2: 20/09/2025-27/9/2025: 3 chai  

Cam kết  
chất lượng 
và xuất xứ 
hàng hoá 
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STT 
Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính kỹ 

thuật 
Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số 
lượng 

Tiến độ cung cấp 
Các yêu 

cầu 
khác 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

11 

Sodium carbonate/ Na2CO3/ GR/ Solid/ 
pure 99.999% 
99,999%; 50g/chai 
Cat No. 1063950050 
Merck 
Đức/Canada/Ấn độ/Úc/Hà Lan/Phần 
Lan/Áo/Anh 
  hoặc tương đương 

Chai 2,00 
 Đợt 1: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp 

đồng: 2 chai  
COA   

12 

Sodium oxalate/ Na2C2O4/ GR/ Solid 
GR; 60g/chai 
Merck  
Đức/Canada/Ấn độ/Úc/Hà Lan/Phần 
Lan/Áo/Anh  hoặc tương đương 

Chai 1,00 
 Đợt 1: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp 

đồng: 1 chai  
COA   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 02 
Tên nhà cung cấp:…………….. 
Địa chỉ:………. 
Số ĐT liên lạc/Email/fax 

BIỂU BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

.........,ngày .....tháng......năm ....... 

            Căn cứ đề nghị của LDA tại thư ngỏ số ....../LDA-VT ngày .../..../năm 2025. Công ty 
chúng tôi gửi đến quý Công ty báo giá hàng hóa như sau: 

STT 
Tên vật tư/hàng hóa Ký mã hiệu, 
nhãn mác, quy cách, đặc tính kỹ 

thuật 

Nhà 
sản 

xuất(
Hãng 
sản 

xuất) 

Xuất 
xứ 

Thời 
gian,  

tiến độ 
cung 
cấp 

Các tài 
liệu, hồ sơ 
cam kết 
kèm theo 

(thời gian 
bảo hành) 

Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng 

Đơn giá 
(VND) 

Giá trị 
chào 

(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          

 Tổng cộng giá chào trước thuế:  

 Thuế GTGT:  

 Tổng cộng giá chào sau thuế:  

 (Bằng chữ: ……………………………….)  

- Hiệu lực của Báo giá......ngày, kể từ ngày ký; 

- Thời gian thanh toán:.......................... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 06 năm 2025 

ĐỀ XUẤT 
Danh sách các nhà cung cấp nhận thư mời báo giá dự toán  

Đơn hàng mua sắm vật tư hoá chất trợ chảy, hoá chất các loại  
phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2025 

 

 Kính gửi: Giám đốc. 
 

 Căn cứ thư  chào số 2227/LDA-VT ngày 27/06/2025 về việc mời báo giá dự toán 
cung vật tư. Sau khi khảo sát các khách hàng có khả năng báo giá, cung cấp vật tư. 
Thường trực Tổ tư vấn LCNCC vật tư xét thấy các khách hàng (có danh sách kèm theo) 
có đủ khả năng cung cấp vật tư liên quan đến thư chào số 2227/LDA-VT ngày 
27/06/2025. Vì vậy Thường trực TTV kính đề nghị Giám đốc cho phép gửi trực tiếp thư 
chào giá tới các khách hàng như sau: 

TT Khách hàng Địa chỉ Số điện thoại/fax Địa chỉ Email 

1 
Công ty TNHH Tân 
An 

Tầng 9, Tòa Nhà JSC34, 
34/164 Đường Khuất Duy 
Tiến, Q. Thanh Xuân,Hà 
Nội 

Đt: (04) 
22250753 

Fax: (04) 22250750 
hcmtanan@gmail.com 

2 
Công ty TNHH TM 
ĐT An Việt Phát 

Số 24, Ngách 140/1đường 
Nguyễn Xiển, Phường Hạ 
Đình, Quận Thanh Xuân,  

Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam 

ĐT: 0943101779 anvietphat.hn@gmail .com 

3 
Công ty TNHH 
Thương mại Dịch vụ 
Anh San 

270A Lý Thường Kiệt, 
Phường 14, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

028 3864 1771 - 
028 3864 3198 

hung183513@gmail.com 

4 

Công ty TNHH 

Thương mại và Đầu 

tư T&N 

410/7A CMT 8, Phường 

11, Quận 3, TP. Hồ Chí 

Minh 

Số điện thoại: 04 

3923 3172 08 6658 

9490 

Sales@tnic.com.vn 

nguyenvantien.hnu@gmail.com 

5 

Công ty TNHH Thiết 

bị và Hoá Chất Đại 

Sao Việt 

Đ/c: 11E Cư Xá Phú Thọ 

Hoà, Đường Lạc Long 

Quân, P5, Q11, TP.HCM 

Dt 02836868055 Daisaoviet.co@gmail.com 
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TT Khách hàng Địa chỉ Số điện thoại/fax Địa chỉ Email 

6 
Công ty TNHH 

TMDV Việt Hồng 

118 đường số 3 cư xá lữ 

gia p15 q11 TPHCM 
Đt: 0982305250 tri.nguyen@viethongchem.vn 

7 
Công ty TNHH Tam 

Hưng Long 

Địa chỉ: Số 100 Đường số 
9, Ấp 2, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

Đt: 0901371318 
Đt: 028 66719597 

vomai@tamhunglong.vn 
tam@tamhunglong.vn 

xuyen.huynh@tamhunglong.vn 

Kính đề nghị Phó Giám đốc quan tâm xem xét./. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đức Thái 
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